
TT Đơn vị Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Trình độ chuyên 

môn

Chức danh/Chức 

vụ
Đơn vị công tác Vị trí được phân công

Kinh phí hỗ 

trợ/tháng (theo 

NĐ 179/NĐ-CP)

Ghi chú

1
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Phạm Minh Trí 01/09/1992 Nam

Kỹ sư Công nghệ 

thông tin
Chuyên viên

Thi hành án dân sự Thành 

phố Hồ Chí Minh

Quản trị Công nghệ thông tin, tham mưu về ứng 

dụng Công nghệ thông tin của đơn vị
5.000.000

2 Cà Mau
Trương Lê

 Ly Băng
18/3/1988 Nam

Cử nhân

công nghệ thông tin
Chuyên viên Thi hành án dân

 tỉnh Cà Mau

Quản trị Công nghệ thông tin, tham mưu về ứng 

dụng Công nghệ thông tin của đơn vị
5.000.000

3 Cà Mau Lê Quốc Khánh 25/7/1985 Nam
Kỹ sư công nghệ thông 

tin
Chuyên viên Thi hành án dân

 tỉnh Cà Mau

Quản trị Công nghệ thông tin, tham mưu về ứng 

dụng Công nghệ thông tin của đơn vị
5.000.000

4 Đắk Lắk Nguyễn Hữu Thành 04/10/1980 Nam
Kỹ sư Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên Công 

nghệ thông tin

Thi hành án dân sự

 tỉnh Đắk Lắk
Phụ trách công nghệ thông tin 5.000.000

5 Đắk Lắk Nguyễn Ngọc Bích Hà 27/04/1987 Nữ
Kỹ sư Công nghệ 

thông tin

Cán sự Công nghệ 

thông tin

Thi hành án dân sự

 tỉnh Đắk Lắk
Phụ trách công nghệ thông tin 5.000.000

6
Thành phố 

Đà Nẵng
Huỳnh Anh Duẫn 27/11/1988 Nam

Cử nhân Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên Công 

nghệ thông tin, Phó 

Chánh Văn phòng

Văn phòng, Thi hành án 

dân sự thành phó Đà Nẵng

Triển khai việc thực hiện ứng dụng công nghệ 

thông tin và công tác chuyển đổi số.
5.000.000

7 Gia Lai
Nguyễn Thị 

Thu Trinh
29/11/1987 Nữ

Kỹ sư công nghệ thông 

tin; Cử nhân Luật

Chuyên viên công 

nghệ thông tin

Thi hành án dân sự

 tỉnh Gia Lai

Quản trị Công nghệ thông tin, tham mưu về ứng 

dụng Công nghệ thông tin của đơn vị
5.000.000

8 Hưng Yên Doãn Thế Duẩn 12/12/1982 Nam
Cử nhân công nghệ 

thông tin

Kỹ sư công nghệ 

thông tin
Thi hành án dân tỉnh Hưng 

Yên

Quản trị Công nghệ thông tin, tham mưu về ứng 

dụng Công nghệ thông tin của đơn vị
5.000.000

9 Lào Cai Trần Văn Đông 18/08/1988 Nam
Cử nhân công nghệ 

thông tin
Chuyên viên

Thi hành án dân sự

 tỉnh Lào Cai

Chuyên trách về chuyển đổi số tại THADS tỉnh 

Lào Cai
5.000.000

10 Ninh Bình Trần Đức Toản 24/4/1987 Nam
Bằng tốt nghiệp Đại 

học Kỹ sư tin học

Chuyên viên

Quản trị mạng

Thi hành án dân sự 

tỉnh Ninh Bình

Quản trị Công nghệ thông tin, tham mưu về ứng 

dụng Công nghệ thông tin của đơn vị
5.000.000

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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 VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG, AN NINH MẠNG THEO NGHỊ ĐỊNH 179/2025/NĐ-CP

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-CQLTHADS ngày       tháng       năm 2026 của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự)



11 Ninh Bình Vũ Văn Thương 30/3/1989 Nam
Bằng Kỹ sư tin học 

ứng dụng

Kỹ sư công nghệ 

thông tin

Thi hành án dân sự 

tỉnh Ninh Bình

Quản trị Công nghệ thông tin, tham mưu về ứng 

dụng Công nghệ thông tin của đơn vị
5.000.000

12 Nghệ An 
Nguyễn Thị 

Cẩm Nhung
18/5/1983 Nữ

Kỹ sư Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên Công 

nghệ thông tin

Thi hành án dân sự

 tỉnh Nghệ An
Phụ trách công nghệ thông tin 5.000.000

13 Tây Ninh
Huỳnh 

Phương Thành
19/02/1991 Nam

Cử nhân Công nghệ 

thông tin
Chuyên viên

Thi hành án dân sự

 tỉnh Tây Ninh

Phân công nhiệm vụ chuyên trách 

về chuyển đổi số
5.000.000

14 Tây Ninh Đỗ Trung Hậu 14/10/1982 Nam
Cử nhân Công nghệ 

thông tin
Chuyên viên

Thi hành án dân sự

 tỉnh Tây Ninh

Phân công nhiệm vụ chuyên trách

 về chuyển đổi số
5.000.000

15 Vĩnh Long Hồ Chí Tâm 24/07/1984 Nam
Kỹ sư Công nghệ 

thông tin
Chuyên viên 

Thi hành án dân sự 

tỉnh Vĩnh Long
Chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin 5.000.000

16 Vĩnh Long Cao Quốc Hưng 02/01/2000 Nam
Kỹ sư Công nghệ 

thông tin
Chuyên viên 

Thi hành án dân sự 

tỉnh Vĩnh Long
Chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin 5.000.000
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